
STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD

1 2005208528 DƯƠNG HOÀNG TUẤN ANH 11/09/2002 11DHTP_KS Hoàng Thị Trúc Quỳnh

2 2005211090 Võ Vân Anh 13/01/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

3 2041220535 Dương Thị Linh Chi 29/06/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

4 2041214001 Lê Công 06/02/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

5 2005210982 Huỳnh Quốc Cường 20/02/2003 12DHTP01 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

6 2041220466 Trần Tấn Cường 29/04/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

7 2005220925 Nguyễn Lương Tiến Đạt 13/11/2004 13DHTP04 Hoàng Thị Ngọc Nhơn

8 2005220785 Đặng Ngọc Phương Duyên 22/03/2004 13DHTP04 Hoàng Thị Ngọc Nhơn

9 2041220789 Hồ Thị Mỹ Duyên 25/04/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

10 2005212241 Đỗ Trường Giang 24/10/2003 12DHTP09 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

11 2041221255 Lê Ngọc Hân 22/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

12 2005200493 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 14/02/2002 11DHTP6 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

13 2005200495 TRẦN PHÚC HẬU 10/09/2002 11DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

14 2041221349 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/03/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

15 2041214018 Nguyễn Duy Hiếu 19/06/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

16 2041221509 Võ Huy Hoàng 21/01/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

17 2041214026 Nguyễn Thị Hương 23/04/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

18 2041210181 Ngô Quang Huy 28/10/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

19 2005200237 NGUYỄN QUỐC HUY 20/05/2002 11DHTP5 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

20 2005210573 Nguyễn Viết Nhật Huy 28/12/2002 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

21 2041214028 Nguyễn Trung Kiên 26/10/2003 12DHQTTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

22 2041210256 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/08/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

23 2041222216 Nguyễn Liên Bội Lâm 13/08/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

24 2041222237 Phan Thị Nhật Lệ 03/01/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

25 2041222296 Huỳnh Khánh Linh 03/09/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

26 2041222339 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 18/11/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

27 2041222332 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung
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28 2041222486 Phạm Chúc Lợi 19/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

29 2041222736 Lê Thị Mỹ 14/06/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

30 2041222728 Lỗ Thị Kiều Mỹ 15/11/2002 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

31 2041226246 Lê Quốc Nam 26/11/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

32 2041222773 Nguyễn Hoài Nam 03/03/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

33 2041222960 Nguyễn Thanh Ngân 27/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

34 2041222950 Nguyễn Trần Mỹ Ngân 19/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

35 2041223085 Nguyễn Thanh Ngọc 29/09/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

36 2005210209 Đinh Minh Nhã 17/05/2003 12DHTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

37 2005218010 Lê Thị Quỳnh Như 08/09/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

38 2041223504 Nguyễn Quỳnh Như 28/03/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

39 2041214067 Vi Thị Quỳnh Như 12/10/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

40 2041226242 Lê Thị Kim Oanh 04/08/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

41 2041223579 Trần Văn Pháp 24/03/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

42 2041214070 Đặng Minh Phương 23/01/2002 12DHQTTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

43 2041223838 Trần Lê Uyên Phương 07/09/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

44 2041223973 Võ Anh Quốc 30/04/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

45 2041224065 Lê Thị Như Quỳnh 07/11/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

46 2041224116 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/05/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

47 2041224112 Võ Ngọc Mỹ Quỳnh 26/03/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

48 2041224139 Nguyễn Thị Thanh Sang 25/08/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

49 2041224146 Võ Ngọc Minh Sang 04/05/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

50 2041224700 Nguyễn Hoàng Thành 15/06/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

51 2041210175 Đỗ Thanh Thảo 21/06/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

52 2041225020 Đặng Trần Hoài Thu 02/05/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

53 2005225165 Khấu Hoàng Thiên Thư 13/03/2004 13DHTP05 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

54 2041225029 Võ Thị Bích Thuận 18/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

55 2041225117 Võ Thị Thanh Thúy 04/07/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

56 2041210176 Đinh Nguyễn Quang Tiến 14/03/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

57 2041225428 Lê Hoàng Ngọc Trâm 15/05/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung
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58 2041226245 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 02/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

59 2005218108 Lê Hoàng Khánh Trân 03/09/2003 12DHTP08 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

60 2005211255 Nguyễn Bảo Trân 10/05/2003 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

61 2041225504 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/05/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

62 2041225487 Trần Ngọc Bảo Trân 27/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

63 2041225392 Ưng Hoài Trang 02/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

64 2041225550 Hoàng Đức Trí 15/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

65 2041225663 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/08/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

66 2041224481 Trương Thanh Tú 30/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

67 2041225735 Lương Từ Thảo Uyên 15/12/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

68 2005200682 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 05/07/2002 11DHTP2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

69 2041214109 Phạm Ngọc Thảo Vi 15/11/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

70 2005208248 THẠCH KHẢI VINH 01/11/2002 11DHTP12 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

71 2041226032 Phạm Ngọc Lan Vy 23/09/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

72 2041221454 Lương Văn Hòa 25/03/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

73 2041222755 Lê Nhất Nam 16/06/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

74 2041223376 Huỳnh Nguyễn Thị Yến Nhi 25/07/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

75 2041223767 Nguyễn Hoàng Phúc 20/08/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

76 2041223998 Nguyễn Trọng Quý 03/03/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

77 2041225301 Trần Lê Hoài Thương 03/12/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

78 2041225084 Nguyễn Ánh Thùy 03/02/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

79 2041225668 Phạm Thanh Trúc 11/09/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

80 2041220013 Nguyễn Thúy An 24/10/2004 13DHQTTP04 Huỳnh Thị Lê Dung

81 2041220439 Trương Hồ Kim Cương 04/02/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

82 2005211085 Hồ Hải Đăng 02/09/2003 12DHTP06 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

83 2041220829 Đỗ Ngọc Thùy Dương 24/07/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

84 2041220760 Trần Thị Cao Duyên 22/07/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

85 2005221266 Trần Gia Hân 25/03/2004 13DHTP03 Hoàng Thị Ngọc Nhơn

86 2041221251 Trần Thị Ngọc Hân 15/05/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

87 2041221426 Nguyễn Đức Hiếu 13/01/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương
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88 2041221416 Phạm Minh Hiếu 03/10/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

89 2005208193 PHAN VIỆT HOÀNG 05/01/2002 11DHTP14 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

90 2005210184 Lưu Nguyễn Quế Hương 08/02/2003 12DHTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

91 2041221845 Trần Thanh Hương 21/04/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

92 2041221732 Lê Thị Huyền 20/09/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

93 2041221730 Nguyễn Thương Huyền 23/12/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

94 2041221993 Lâm Hoàng Khang 05/11/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

95 2005211043 Phạm Minh Khang 08/07/2003 12DHTP03 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

96 2041221930 Trần Thị Minh Kiều 30/10/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

97 2041222734 Đỗ Ngọc Ái Mỹ 26/02/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

98 2041223058 Huỳnh Thị Bích Ngọc 22/02/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

99 2041214058 Lê Thị Thảo Nguyên 16/05/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

100 2041223153 Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 16/07/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

101 2005217995 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 07/01/2003 12DHTP07 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

102 2041223425 Nguyễn Trúc Nhiên 21/09/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

103 2005223446 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/03/2004 13DHTP06 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

104 2005202114 NGUYỄN TẤN PHÁT 05/02/2002 11DHTP9 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

105 2005210553 Huỳnh Dương Trọng Phúc 28/12/2003 12DHTP05 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

106 2005190573 Nguyễn Trọng Tài 09/09/2001 10DHTP6 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

107 2041224842 Phạm Thị Hồng Thắm 21/08/2003 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

108 2041224820 Hoàng Thị Phương Thảo 26/12/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

109 2005201064 TRẦN MAI THI 23/11/2002 11DHTP1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

110 2041225005 Phan Thị Thơ 02/10/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

111 2041225181 Nguyễn Thị Minh Thư 15/04/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

112 2041225236 Vương Mỹ Anh Thư 29/05/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

113 2041225290 Nguyễn Phan Hoài Thương 20/06/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

114 2041225296 Trần Thị Hoài Thương 01/01/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

115 2041225318 Huỳnh Đỗ Oanh Thy 26/06/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

116 2041225321 Nguyễn Ngọc Phương Thy 19/06/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

117 2041224353 Phan Thị Mỹ Tiên 16/08/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương
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118 2041224381 Phan Thị Kim Tiền 07/06/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

119 2041225482 Nguyễn Thị Diễm Trân 23/02/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

120 2041225754 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 24/03/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

121 2041225749 Nguyễn Thị Uyên 16/04/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

122 2041225790 Trịnh Hoàng Thanh Vân 02/09/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

123 2041225846 Lại Thị Ý Viên 31/03/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

124 2041226078 Đinh Thị Như Ý 29/01/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

125 2041226076 Nguyễn Hoàng Như Ý 17/05/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

126 2041226084 Nguyễn Như Ý 01/01/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

127 2041226123 Lương Thị Hải Yến 13/12/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

128 2005226113 Trần Thị Yến 09/08/2004 13DHTP02 Nguyễn Bảo Toàn

129 2041220564 Lữ Thành Chương 31/10/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

130 2041220583 Nguyễn Bình Phương Diễm 29/03/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

131 2041221258 Nguyễn Châu Bảo Hân 12/11/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

132 2041221282 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/12/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

133 2041221401 Quách Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

134 2041221530 Nguyễn Thị Hồng 10/01/2004 13DHQTTP01 Ngô Duy Anh Triết

135 2041221818 Đỗ Huỳnh Hương 19/10/2004 13DHQTTP02 Phạm Thị Thùy Dương

136 2041222302 Nguyễn Thị Hoài Linh 29/09/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

137 2041222688 Nguyễn Thảo My 14/01/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

138 2041222836 Vũ Thanh Nga 01/09/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

139 2041222940 Phạm Thị Mỹ Ngân 11/10/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

140 2041223216 Lê Thanh Nhàn 06/08/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

141 2041223368 Chung Hoàng Thảo Nhi 10/10/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

142 2041223473 Bùi Phạm Quỳnh Như 21/10/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

143 2005223491 Lê Bảo Như 11/11/2004 13DHTP01 Vũ Thị Hường

144 2041223879 Dương Ngọc Quỳnh Phương 29/07/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

145 2041224117 Đỗ Như Quỳnh 18/03/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

146 2041224757 Nguyễn Nguyên Thanh Thảo 25/03/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

147 2041224915 Nguyễn Văn Hoàn Thiện 18/11/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương
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148 2041225012 Đoàn Thị Ngọc Thơm 10/10/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

149 2041225288 Bùi Thị Cẩm Thương 18/05/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

150 2041225111 Đỗ Thị Bích Thủy 28/05/2004 13DHQTTP03 Đỗ Mai Nguyên Phương

151 2041224364 Trần Thị Hà Tiên 12/08/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

152 2041225352 Trần Thị Trang 23/02/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

153 2041225654 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 23/11/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

154 2041224495 Nguyễn Thanh Tú 01/10/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

155 2041224545 Lê Công Anh Tuấn 01/05/2004 13DHQTTP02 Đỗ Mai Nguyên Phương

156 2041225975 Cao Nguyễn Tường Vy 12/11/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

157 2041225983 Kiều Thảo Vy 12/06/2004 13DHQTTP03 Huỳnh Thị Lê Dung

158 2041226097 Nguyễn Nhật Yên 14/08/2004 13DHQTTP01 Phạm Thị Thùy Dương

159 2041210264 Huỳnh Thị Kim Ngân 01/08/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

160 2005200613 PHẠM MINH PHƯƠNG 02/01/2002 11DHTP1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

161 2041210213 Nguyễn Phương Lâm 26/09/2003 12DHQTTP02 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

162 2005212202 Phan Thanh Nguyên 08/05/2003 12DHTP_TD Hoàng Thị Trúc Quỳnh

163 2005208587 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 21/03/2002 11DHTP12 Hoàng Thị Trúc Quỳnh

164 2041214113 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 25/09/2003 12DHQTTP04 Hoàng Thị Trúc Quỳnh


